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TIỀN LƯƠNG CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐƯỢC BÁO CÁO TRONG BÁO CÁO QUÝ VỀ 
TIỀN LƯƠNG VÀ KHẤU LƯU CỦA CHỦ THUÊ NGƯỜI LÀM VIỆC CHO HỘ GIA ĐÌNH (DE 3BHW)
Mục đích của tờ thông tin này là nhằm giải thích yêu cầu báo 
cáo “Tiền Lương Chịu Thuế Thu Nhập Cá Nhân (PIT)” của 
California trong Mục F trên Báo Cáo Quý Về Tiền Lương Và 
Khấu Lưu Của Chủ Thuê Người Làm Việc Cho Hộ Gia Đình 
(DE 3BHW). Vui lòng nộp biểu mẫu DE 3BHW trực tuyến 
qua e-Services for Business (edd.ca.gov/Payroll_Taxes/e-
Services_for_Business.htm). Quý vị có thể truy cập Dịch Vụ 
Điện Tử cho Doanh Nghiệp để ghi danh, xem hướng dẫn và các 
tài nguyên khác hoặc để biết thêm thông tin.

Việc ghi nhớ mục đích của các mục tiền lương được yêu cầu 
trên biểu mẫu DE 3BHW có thể sẽ hữu ích. “Tổng Tiền Lương 
Chịu Thuế” trong Mục E là tiền lương chịu Bảo Hiểm Thất 
Nghiệp (UI), Thuế Đào Tạo Việc Làm (ETT) và/hoặc Bảo Hiểm 
Khuyết Tật Tiểu Bang* 

*Bao gồm Nghỉ Phép Có Lương Vì Lý Do Gia Đình (PFL)

(SDI). Tổng tiền lương chịu thuế này 
được sử dụng để xác định các phúc lợi UI và SDI. Tiền lương 
chịu thuế thu nhập cá nhân (PIT) trong Mục F được Franchise 
Tax Board (FTB) (ftb.ca.gov) sử dụng để xác định thu nhập cá 
nhân và cần khớp với số tiền trong Ô 17 trên Wage and Tax 
Statement (Form W-2) (irs.gov) của liên bang. “PIT Được Khấu 
Lưu” trong Mục I là số tiền thuế PIT đã khấu lưu từ tiền lương 
của cá nhân. FTB sẽ sử dụng thông tin về tiền lương chịu thuế 
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PIT và thuế PIT được khấu lưu để xác minh tiền lương và khoản 
khấu lưu của cá nhân, vì chủ lao động hiện không còn phải cung 
cấp bản sao Biểu Mẫu W-2 liên bang của nhân viên cho Sở 
Phát Triển Việc Làm (EDD).

TIỀN LƯƠNG CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (PIT) LÀ GÌ?

Tiền lương chịu thuế thu nhập cá nhân (PIT) là khoản tiền lương 
chịu thuế PIT của California và phải được báo cáo là thu nhập 
trong tờ khai thuế thu nhập cá nhân California của một cá nhân. 
Hầu hết các khoản thanh toán cho dịch vụ của nhân viên 
đều phải được báo cáo trên biểu mẫu DE 3BHW dưới dạng 
tiền lương chịu thuế PIT. Tiền lương chịu thuế PIT của một 
cá nhân được báo cáo trên biểu mẫu DE 3BHW hàng quý 
phải bằng với số tiền trong Ô 17 của Biểu Mẫu W-2 (tham 
khảo Biểu Mẫu W-2).

Tiền lương cho các dịch vụ gia đình phải chịu thuế UI, 
ETT, SDI và phải được báo cáo là tiền lương chịu thuế PIT 
nhưng không bắt buộc phải khấu lưu PIT. Vui lòng tham khảo 
bảng dưới đây để biết danh sách các loại công việc và khoản 
thanh toán tiền lương phổ biến nhất dành cho chủ thuê người 
làm việc cho hộ gia đình.

CÁC LOẠI VIỆC LÀM VÀ  
KHOẢN THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

TỔNG TIỀN LƯƠNG CHỊU THUẾ
Báo cáo tại Mục E  

trên biểu mẫu DE 3BHW

TIỀN LƯƠNG CHỊU THUẾ PIT
Báo cáo tại Mục F  

trên biểu mẫu DE 3BHW

Nhân Viên Gia Đình
Trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi làm thuê cho cha 
hoặc mẹ; cá nhân làm thuê cho vợ/chồng, bạn 
đời đăng ký sống chung, con trai hoặc con gái.

KHÔNG (Chỉ áp dụng cho doanh 
nghiệp tư nhân và công ty hợp 
danh). Vui lòng tham khảo 
Information Sheet: Family 
Employment (DE 231FAM) (PDF) 
(edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de231fam.
pdf).

CÓ

Làm Việc Cho Hộ Gia Đình (Dịch Vụ Gia Đình)
Trong nhà riêng, câu lạc bộ của trường đại học 
tại địa phương, chi hội địa phương của hội nam 
sinh hoặc nữ sinh.

CÓ, nếu chủ lao động phải đăng 
ký. Vui lòng tham khảo Information 
Sheet: Household Employment 
(DE 231L) (PDF) (edd.ca.gov/
pdf_pub_ctr/de231l.pdf) và/hoặc 
Household Employer’s Guide (DE 
8829) (PDF, 1.35 MB) (edd.ca.gov/
pdf_pub_ctr/de8829.pdf).

CÓ, nhưng không bắt buộc khấu 
lưu thuế PIT trừ khi cả chủ lao động 
và nhân viên đều đồng ý khấu lưu 
thuế.

Chỗ Ở Và Bữa Ăn
Vui lòng tham khảo Tax Rates, Wage Limits, 
and Value of Meals and Lodging (DE 3395) 
(PDF) (edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de3395.pdf) để 
biết mức hiện tại.

CÓ CÓ (Trừ khi được cung cấp để 
thuận tiện cho chủ lao động và tại 
cơ sở của chủ lao động).
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Để biết thông tin về việc báo cáo các loại công việc và khoản 
thanh toán tiền lương khác, vui lòng tham khảo Information 
Sheet: Personal Income Tax Wages Reported on the 
Quarterly Contribution Return and Reports of Wages 
(Continuation) (DE 9C) (DE 231PIT) (PDF) (edd.ca.gov/pdf_
pub_ctr/de231pit.pdf).

TIỀN LƯƠNG LÀ GÌ?

"Tiền lương" là tất cả các khoản thanh toán cho một nhân viên 
để thực hiện các dịch vụ cá nhân và có thể được trả bằng tiền 
mặt, ngân phiếu hay bằng giá trị tiền mặt hợp lý của thù lao trả 
cho nhân viên dưới hình thức khác ngoài tiền mặt (ví dụ: chỗ ở 
và bữa ăn). Tiền lương ở bất kỳ hình thức nào khác ngoài tiền 
mặt được tính toán dựa trên giá trị thị trường hợp lý của hàng 
hóa được cung cấp như thù lao cho dịch vụ của nhân viên.

Định nghĩa “tiền lương” bao gồm tiền lương theo giờ, tiền lương 
cố định, hoa hồng, tiền thưởng, phí, lương theo sản phẩm, các 
khoản thanh toán khuyến khích, và một số trợ cấp bổ sung nhất 
định. Các khoản tiền boa cũng được xem là tiền lương trong 
một số điều kiện nhất định, ngay cả khi tiền boa được khách 
hàng trả thay vì chủ lao động. Cho mục đích báo cáo, tiền lương 
phải chịu thuế khi được trả, sẵn sàng để nhân viên nhận hoặc 
khi nhân viên nhận được khoản thanh toán không phải tiền mặt.

Để được giải thích thêm về “Tiền Lương,” “Tổng Tiền Lương 
Chịu Thuế” và tiền lương chịu khấu lưu thuế PIT California, vui 
lòng tham khảo Information Sheet: Wages (DE 231A) (PDF) 
(edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de231a.pdf) và California Employer’s 
Guide (DE 44) (PDF, 2.4 MB) (edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de44.
pdf) phần “Các Loại Thanh Toán”.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Để biết định nghĩa chi tiết hơn về tiền lương chịu thuế PIT, quý 
vị nên tham khảo các tài liệu sau:

1. Tham khảo California 540 Form Instruction Booklet
của FTB (ftb.ca.gov), phần “Hướng Dẫn Điền Biểu Mẫu
540/540A, Dòng 12 – Tiền Lương Tiểu Bang.”

2. Nếu cần thêm thông tin về định nghĩa tiền lương theo luật
thuế thu nhập liên bang (Internal Revenue Code [law.
cornell.edu/uscode/text]), vui lòng xem các ấn phẩm sau:

• 1040 Instructions (irs.gov), cho Dòng 1 - Tiền Lương,
Lương Cố Định, Tiền Boa, v.v.

• IRS Publication 17 (irs.gov), Thuế Thu Nhập Liên
Bang Dành Cho Cá Nhân, Phần 2, Chương 5 “Tiền
Lương, Lương Cố Định Và Các Thu Nhập Khác” và
Chương 6 “Thu Nhập Từ Tiền Boa”.

Nếu quý vị vẫn chưa rõ khoản nào cần được báo cáo là tiền 
lương chịu thuế PIT California, vui lòng liên lạc với FTB qua số 
điện thoại miễn cước 1-800-852-5711 (có hỗ trợ song ngữ). Quý 
vị cũng có thể tải xuống, xem và in các biểu mẫu thuế thu nhập 
cá nhân của California bằng cách truy cập trang web của FTB 
(ftb.ca.gov) hoặc gọi 1-800-338-0505 và làm theo hướng dẫn 
ghi âm sẵn.

Để được hỗ trợ từ liên bang, vui lòng liên lạc với IRS qua số 
điện thoại miễn cước 1-800-829-1040 hoặc truy cập trang web 
của IRS (irs.gov) để tải xuống, xem và in các biểu mẫu thuế thu 
nhập liên bang.

THÔNG TIN THÊM

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên lạc với Trung Tâm Hỗ 
Trợ Người Nộp Thuế theo số 1-888-745-3886 hoặc đến 
Employment Tax Office gần nhất (edd.ca.gov/Office_Locator) 
được liệt kê trong California Employer’s Guide (DE 44) 
(PDF, 2.4 MB) (edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de44.pdf) hoặc truy cập 
trang web của EDD (edd.ca.gov).

EDD là một cơ quan tuyển dụng việc làm bình đẳng. Biện pháp 
hỗ trợ và dịch vụ phụ trợ được cung cấp theo yêu cầu cho 
người khuyết tật. Để thực hiện yêu cầu dịch vụ, hỗ trợ và/hoặc 
định dạng thay thế, quý vị hãy gọi tới số 1-888-745-3886 (thoại) 
hoặc TTY 1-800-547-9565.

Tờ thông tin này được cung cấp như một dịch vụ công và nhằm mục đích cung cấp hỗ trợ phi kỹ thuật. Mọi nỗ lực đã được thực hiện để cung cấp 
thông tin phù hợp với các đạo luật, quy tắc cũng như quyết định hành chính và quyết định tòa án phù hợp. Mọi thông tin trái với luật pháp, quy định 
cũng như các cũng như quyết định hành chính và quyết định tòa án đều không có giá trị ràng buộc đối với Sở Phát Triển Việc Làm (EDD) hoặc người 
nộp thuế. Mọi thông tin được cung cấp đều không nhằm mục đích tư vấn pháp lý, kế toán, thuế, đầu tư hoặc chuyên môn khác.
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